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I Cây trồng rừng trên cạn    

1 Bằng lăng nước Lagerstroemia speciosa (L.) Pers  X X X 

2 Bình Linh Vitex pubescens Vahl X X  

3 Bồ kết Gleditsia australis Hemsl  X X 

4 Cà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib X X X 

5 Căm xe (cẩm xe) Xylia xylocarpa Taub 
 

X X X 

6 Cẩm lai Dalbergia Oliveri Prain. X X X 

7 Chai lá cong  Shorea Falcata Vid X X  

8 Dó bầu  Aquilaria crassna Pierre ex Lee  X X 

9 Gáo vàng Adina sessifolia Hook  X X 

10 Giáng hương trái to Pterocarpus macrocarpus Kurz X X X 

11 Giổi ăn hạt Michelia tonkinensis A.Chev.   X X 

12 Gụ mật (gõ mật) Sindora siamensis Teysm. Ex Miq X X X 

13 Ké (khé) Nephelium sp X X X 

14 Kơ Nia (cầy) Ivringia malayana Oliver. ex A. Benn. X X X 

15 Long não Cinamomum camphora (L.) Jpresl   X 

16 Muồng cánh dán Cassia sp.  X X 

17 Muồng đen Senna siamea (Lam.)H.S.lrwin&Barneby  X X 

18 Phi lao (Dương) Casuarina equisetifolia L  X  

19 Sao xanh Homalium caryophyllaceum Benth X X X 

20 Tầm vông  
Thyrsostachys siamensis (Kurz ex Munro) 

Gamble  

 X X 

21 Tếch Tectona grandis L. f  X X 

22 Trắc Dalbergia cochinchinensis Pierre X X  

23 
Trâm rừng (Trâm 

mốc) 
SyZygium Cumini (L.) Skeels 

 X X 
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24 Trâm vối Syzygium cumini  X  

25 Tre Đài Loan Dendrocalamus latiflorus Munro  X X 

26 Tre khổng lồ Dendrocalamus giganteus    X X 

27 Tre Mạnh tông 
Dendrocalamus asper (Schult. f.) Backer 

ex Heyne 

 X X 

28 Ươi Scaphium macropodum (Mi)  X X 

29 Xà cừ  Khaya senegalensis (Desv.) A.Juss  X X 

30 Xoan  Melia azedarach L  X X 

31 Xoay Dialium cochinchin Pierre X X X 

II Cây trồng rừng ngập mặn    

1 Dừa nước  Nypa fruticans Wurmb   X X 

2 Mấm đen Avicennia officinalis L  X X 

3 Mấm trắng Avicennia alba Blume  X X 
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